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	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện, sức khoẻ của trẻ.	
- Nhắc trẻ chào ba mẹ khi đến lớp.

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Ngửi hoa
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang 
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước
+ Chân: Co duỗi từng chân

	Giờ học
	  Bật qua vạch kẻ 
- Trẻ biết nhảy bật bằng 2 chân qua vạch kẻ.

Kỹ năng: Lấy nước uống



	 Một con vịt (Dạy vận động) 
- Trẻ biết vận động cùng cô theo lời của bài hát “Một con vịt”.

Mang dép khi đi vệ sinh 

	 Dán nón lá 
- Trẻ biết dán nón lá theo yêu cầu của cô.

Ôn nhận biết màu vàng

	Truyện: Con cáo 
- Trẻ biết lắng nghe cô kể chuyện và hiểu được nội dung của câu chuyện “Con cáo”.

Lắng nghe khi Cô đọc sách



	 NBTN: Con vịt 
- Trẻ nhận biết con vịt, nói được từng bộ phận (đầu, mỏ, cánh, chân có màng, vịt bơi dưới nước), tiếng kêu của con vịt.

Một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi
- Trẻ nhận biết và nói được 1 số cảm xúc vui, buồn, sợ hãi…

	Hoạt động ngoài trời
	- Trẻ dạo chơi cùng hát theo cô bài “Một con vịt”
- Chơi tự do:
+  Đặt nắp chai đúng màu.
+  Đi đến nhà và chào bác gấu.  
+ Bé chơi với cát
	- Trẻ dạo chơi, quan sát cô dán nón lá.
- Chơi tự do:
+  Chơi bập bênh 
+ Đi đến nhà và chào bác gấu
+ Vặn nắp chai
	- Trẻ dạo chơi, lắng nghe cô kể câu chuyện  “Con cáo”
- Chơi tự do:
+  Kéo quả đi trong đường hẹp
+  Lăn bóng cho bạn
+  Vặn nắp chai
	- Trẻ dạo chơi, quan sát  con vịt.
Chơi tự do :
 + Đi đến nhà và chào bác gấu 
+ Xâu hoa
+ Bỏ bóng đúng màu

	- Trẻ dạo chơi, quan sát hồ cá
- Chơi tự do:
+ Bé chơi với cát
+ Câu cá
+ Kéo quả đi theo đường hẹp


	Hoạt động
vui chơi
	- TCVĐ “Bong bóng xà phòng
- HĐVĐV: Trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình. 
- Chơi giả bộ: Trẻ làm quen với một số vai chơi. Trẻ tập lấy và cất đồ chơi


	- TCDG “Tập tầm vông”
- Âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát theo Cô bài “Một con vịt”
 - Chơi giả bộ: Trẻ làm quen với một số vai chơi. Trẻ tập lấy và cất đồ chơi  
 - HĐVĐV: Trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình.
 - Tạo hình :  Nặn quả tròn 

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- TCDG “ Tay đẹp”. 
- Tạo hình: Tiếp tục dán nón lá (trang 8)
- Âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát bài “Một con vịt”
- Chơi giả bộ: Trẻ làm quen với một số vai chơi. Trẻ tập lấy và cất đồ chơi  
- HĐVĐV: Trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình.
- Tạo hình: Tập cầm bút tô màu.   
	- TCDG “Tay đẹp”.  
- Góc văn học: Trẻ xem tranh và nói tên nhân vật trong chuyện “Con cáo”.
- Âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát bài “Một con vịt”
- Chơi giả bộ: Trẻ làm quen với một số vai chơi. Trẻ tập lấy và cất đồ chơi     
 - HĐVĐV: Trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình.
+ Trẻ chơi xâu hạt vơi hình tròn – hình vuông
- Tạo hình: Tập cầm bút tô màu       

	- TCVD “Bong bóng xà phòng”
-  Học tập: Trẻ tiếp tục phân biệt được từng bộ phận con vịt
- Tạo hình: Trẻ chơi đất nặn
- Góc văn học: Trẻ xem tranh và nói tên nhân vật trong chuyện “Con cáo”.
- Âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát bài “Một con vịt”
- Chơi giả bộ: Trẻ làm quen với một số vai chơi. Trẻ tập lấy và cất đồ chơi    
- HĐVĐV: Trẻ ráp được mô hình đơn giản. Trẻ chơi một mình.
- Trẻ chơi xâu hạt với hình tròn – hình vuông

	Giờ ăn
	- Tập cho trẻ dọn ly, chén, muỗng vào đúng nơi quy định sau khi ăn xong.    

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết đi vào giường ngủ đúng vị trí, không đi trên giường

	Sinh hoạt chiều
	- Trẻ chơi đất nặn
	- Củng cố bài hát “Một con vịt”
	- Tiếp tục dán nón lá.
	- Tiếp tục  nghe câu truyện “Con cáo” (Trẻ nói được tên của nhân vật trong truyện)
	- Ghép hình từng bộ phận của con vịt và gọi tên từng  bộ phận.

	Nhận xét cuối ngày
	




	
	
	
	





BẬT QUA VẠCH KẺ
I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết bật qua vạch kẻ đúng tư thế (Khụy gối bật người về phía trước).
II. Chuẩn bị:
- Vạch mức.
III. Tiến hành:
* Khởi động: 
- Đi thường, đi khôm, đi thường, chạy chậm, đi thường, chạy nhanh.
* Trọng động:
- Bài tập phát triển chung:
+ Hô hấp: làm tiếng gà gáy.
+ Động tác tay: dơ tay ra trước mặt dấu tay (4 lần 2 nhịp)
+ Động tác chân: đúng lên ngồi xuống (8 lân 2 nhịp)
+ Động tác bụng: xoay người qua hai bên (4 lần 2 nhịp)
- Vận động cơ bản: Bật qua vạch kẻ 
+ Hôm nay, Cô dạy các con vận động “Bật qua vạch kẻ” (cho trẻ nhắc lại nhiều lần) 
+ Cô làm mẫu cho trẻ xem.
+ Cô vừa làm, vừa giải thích cách bật: Chân khụy xuống, mắt nhìn thẳng hai tay dơ lên cao bật người về phía trước, chạm đất bằng mũi chân. 
+ Cả lớp thực hiện 2, 3 lần (cô quan sát sửa sai)
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.


VẬN ĐỘNG BÀI HÁT “MỘT CON VỊT” 

I. Mục đích – yêu cầu:	
- Trẻ biết vận động theo lời bài hát “Một con vịt”.
II. Chuẩn bị:
- Máy nghe nhạc
- Máy tính xem video
III. Tiến hành :
HĐ 1 :
- Cho trẻ xem video: Vận động bài “Một con vịt”
- Hôm nay, cô sẽ dạy cho các con vận động bài hát “Một con vịt” nhé!
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát nhiều lần .
- Cô mở máy hát và vận động theo lời bài hát cho trẻ xem
- Cô dạy trẻ vận động, trẻ làm theo:
+ “Một con vịt ... xòe ra 2 cái cánh”: Đưa hai tay hai bên vẫy tay.
+ “Nó kêu rằng ... cạp cạp cạp”: Đưa hai tay lên miệng.
+ “Gặp hồ nước ... bề bổn”: Xoay 1 vòng.
+ “Lúc lên bờ ... cho khô”: Đưa hai tay hai bên vẫy tay.
- Trẻ vận động 2, 3 lần.
HĐ 2 :
- Cho từng nhóm bạn trai, bạn gái lên vận động
- Cho nhóm 3 bạn vận động (Cô quan sát sửa sai cho trẻ).
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng vận động.




TẠO HÌNH : DÁN NÓN LÁ 

I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết dán nón lá theo yêu cầu của cô.
II. Chuẩn bị: 
-  Tập tạo hình đủ số lượng trẻ, lật ngay trang chuẩn bị dán nón lá.
- Mẫu dán nón lá của Cô. 
III. Tiến hành:
Hoạt động 1: 
- Trẻ chơi trò chơi “Ngón táy nhúc nhít” 
- Trẻ quan sát mẫu dán nón lá của cô.
- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con dán nón lá nhé!
- Cho từng trẻ  vào bàn ngồi và phát tập cho mỗi trẻ 
- Cô làm và nói cách dán: Cô bôi hồ ở mặt sau nón lá và dán, vẽ thêm quai nón.    
Hoạt động 2: 
- Trẻ  thực hiện (Cô quan sát, hỗ trợ sửa sai trẻ chưa dán được) 
- Kết thúc





KỂ CHUYỆN “CON CÁO”
I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết lắng nghe cô kể chuyện và hiểu được nội dung của câu chuyện “Con cáo”.
II. Chuẩn bị: 
- Tranh truyện “Con cáo”
- Rối tay 	
III. Tiến hành:
Hoạt động 1  
- Trẻ chơi trò chơi “Cô đâu, cô đâu”
- Hôm nay, cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “Con cáo” (Trẻ nhắc lại tên câu chuyện) 
- Cô kể cho trẻ nghe kèm tranh.
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? 
- Các con lắng nghe cô kể lại nhen (Cô kể kết hợp rối tay) 
- Đàm thoại:  
+ Trong câu chuyện có những ai? 
+ Bác gấu đang đi giữa rừng thì bị gì?  
+ Bác gấu đã đến nhà của ai?
+ Bạn cáo có cho bác gấu vào nhà không? 
+ Cáo đã nói gì? 
+ Và tiếp theo bác gấu đã đến nhà của ai ? 
+ Bạn thỏ đã làm gì khi bác gấu đến nhà?  
Hoạt động 2:  
- Trẻ chơi trò chơi “Trời nắng, trời mưa”






NHẬN BIẾT TẬP NÓI “CON VỊT”

I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết con vịt, nói được từng bộ phận (đầu, mỏ, cánh, chân có màng, vịt bơi dưới nước), tiếng kêu của con vịt.
II. Chuẩn bị: 
- Tranh con vịt
- Ghép tranh con vịt
III. Tiến hành:
Hoạt động 1: 
- Trẻ và cô hát bài hát “Một con vịt” 
- Trẻ quan sát tranh con vịt 
- Các con vừa xem tranh thấy con gì ? (con vịt) (cho nhiều trẻ lặp lại)
- Vậy bé nào biết con vịt có các bộ phận gì nào? 
- Cô gợi ý chỉ vào từng bộ phận và hỏi trẻ:
+ Đây là cái gì vậy con ? (Cái đầu) (cô cho 1 số trẻ nhắc lại) 
+ Trên đầu vịt có gì nè? (Mỏ)  
+ Còn đây là cái gì? (Cái cánh) (mời trẻ nhắc lại) 
+ Vậy ai lên chỉ cho cô cái chân của con vịt đâu? (mời trẻ lên chỉ và gọi tên) 
+ Các con nhìn xem chân của con vịt có gì nè? (Chân có màng)
+ Nhờ chân có màng nên vịt bơi dưới nước được. 
+ Các con hãy kêu tiếng kêu của con vịt? Cạc..cạc…cạc…cạc 
Hoạt động 2: 
- Trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh nhất” 
+ Cô chia trẻ làm 2 nhóm, mỗi nhóm có 1 rổ các bộ phận con vịt 
+ Trên mảng tường có nhiều bạn bịt 1 thiếu các bộ phận 
+ Trẻ chơi cô quan sát và sửa sai cho trẻ


NHẬN BIẾT MỘT SỐ TRẠNG THÁI CẢM XÚC VUI, BUỒN, SỢ HÃI
I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết được từng trạng thái biểu lộ cảm xúc “vui, buồn, sợ hải” qua cử chỉ, nét mặt.
II. Chuẩn bị :
- Tranh nét mặt biểu lộ cảm xúc 
III. Tiến hành :
HĐ 1 :
- Trẻ quan sát tranh 1 số nét mặt thể hiện vui, buồn, sợ hãi,
+ Các con xem trong tranh cô có gì?
+ Các con thấy mặt bạn như thế nào?
+ Trong tranh bạn đang làm gì?
- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con nhận biết một số trạng thái cảm xúc nhé!
- Cô thể hiện cử chỉ, nét mặt vui, buồn, sợ hãi cho trẻ xem.
HĐ 2 : 
- Trò chơi: Ai đoán đúng 
+ Cô thể hiện cử chỉ, nét mặt cho trẻ đoán và khuyến khích trẻ bắt chước làm giống cô. 
+ Cô và trẻ  chơi nhiều lần.
